
STT Lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc

1 12A1 Nguyễn Văn Bằng 07/09/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

2 12A1 Nguyễn Văn Chi 20/11/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

3 12A1 Đinh Văn Chiển 04/04/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Xã Đồng Sơn

4 12A1 Nguyễn Mạnh Cường 24/07/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

5 12A1 Nguyễn Đức Dũng 13/11/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Lãng Sơn

6 12A1 Nguyễn Văn Dũng 21/12/2002 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Xã Đồng Sơn

7 12A1 Giáp Văn Duy 13/12/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Xã Đồng Sơn

8 12A1 Trần Nhật Đăng 14/02/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Việt

9 12A1 Nguyễn Văn Đoàn 14/06/2002 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

10 12A1 Trần Minh Đức 06/07/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Việt

11 12A1 Nguyễn Thị Hà 13/03/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tân Liễu

12 12A1 Nông Thị Thu Hà 29/11/2003 Nữ Tày Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

13 12A1 Nguyễn Công Hậu 01/05/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tân Liễu

14 12A1 Đỗ Trọng Hiếu 27/09/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đức Giang

15 12A1 Trần Thị Hoàn 15/12/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Phúc

16 12A1 Lê Tuấn Hoàng 12/10/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Việt

17 12A1 Nguyễn Thị Huyền 05/11/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

18 12A1 Phạm Thị Hường 13/05/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tân Liễu

19 12A1 Nguyễn Thị Khanh 07/05/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Việt

Hộ khẩu



20 12A1 Trần Tùng Lâm 08/07/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Việt

21 12A1 Nguyễn Văn Linh 24/03/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

22 12A1 Dương Thị Loan 27/04/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

23 12A1 Nguyễn Đức Long 25/11/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Thị trấn Tân Dân

24 12A1 Trần Đắc Long 20/10/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Lãng Sơn

25 12A1 Đỗ Văn Lưu 05/11/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tân Liễu

26 12A1 Tạ Thị Mai 30/06/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

27 12A1 Nguyễn Thị Minh 25/12/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Phúc

28 12A1 Hoàng Văn Nam 04/09/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tiến Dũng

29 12A1 Trần Thị Ngân 06/08/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Phúc

30 12A1 Trần Văn Nghĩa 17/08/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Việt

31 12A1 Nguyễn Hoài Như 30/05/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Nham Sơn

32 12A1 Nguyễn Hải Ninh 18/06/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Lãng Sơn

33 12A1 Đàm Duy Phương 26/10/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

34 12A1 Hoàng Đức Phương 01/05/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Nham Sơn

35 12A1 Lê Thị Hà Phương 15/10/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Việt

36 12A1 Nguyễn Ngọc Phương 20/08/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

37 12A1 Nguỵ Tôn Quang 06/05/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tư Mại

38 12A1 Dương Văn Quân 14/06/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

39 12A1 Nguyễn Mạnh Tân 27/11/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư



40 12A1 Nguyễn Văn Thiện 07/07/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Xã Đồng Sơn

41 12A1 Nguyễn Thị Thương 04/06/2002 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Phúc

42 12A1 Hoàng Trọng Tiến 07/04/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tư Mại

43 12A1 Nguyễn Văn Tiến 19/08/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Xã Đồng Sơn

44 12A1 Nguyễn Văn Tú 05/12/2002 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

45 12A1 Dương Văn Tùng 30/08/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

46 12A1 Dương Thị Tuyết 08/04/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

47 12A1 Nguyễn Đức Vĩ 09/09/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tư Mại

1 12A2 Nguyễn Đức An 28/04/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

2 12A2 Thân Thị Vân Anh 22/12/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang

3 12A2 Nguyễn Đình Bảo 27/03/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

4 12A2 Quản Văn Bắc 28/11/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

5 12A2 Thân Thị Thùy Dung 12/10/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang

6 12A2 Thân Văn Duy 30/07/2002 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

7 12A2 Đinh Tiến Đạt 07/02/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

8 12A2 Lương Văn Đăng 10/08/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

9 12A2 Đào Duy Đông 15/08/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

10 12A2 Đỗ Minh Đức 04/06/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

11 12A2 Trần Văn Đức 31/01/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

12 12A2 Vũ Duy Hải 13/08/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang



13 12A2 Nguyễn Văn Hanh 18/12/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

14 12A2 Nguyễn Thị Thúy Hằng 04/01/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang

15 12A2 Nguyễn Thị Hiền 20/10/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang

16 12A2 Đào Huy Hoàng 21/01/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

17 12A2 Nguyễn Hữu Hoàng 03/07/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

18 12A2 Nguyễn Thị Huyền 23/03/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang

19 12A2 Đỗ Văn Hưng 22/12/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

20 12A2 Đào Văn Hưởng 03/12/2002 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

21 12A2 Trần Quang Khải 14/06/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

22 12A2 Nguyễn Thế Khu 04/02/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

23 12A2 Đào Thị Linh 07/11/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang

24 12A2 Lương Mai Nam 13/04/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

25 12A2 Nguyễn Đức Nam 18/09/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

26 12A2 Nguyễn Hữu Nam 22/02/2002 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

27 12A2 Đào Đức Nguyên 14/10/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

28 12A2 Từ Thị Phượng 15/02/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang

29 12A2 Nguyễn Văn Quân 09/11/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

30 12A2 Phạm Tiến Thành 17/02/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

31 12A2 Ngô Thị Thảo 16/10/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang

32 12A2 Lại Văn Tiến 27/05/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang



33 12A2 Dương Thị Tiệp 16/12/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang

34 12A2 Nguyễn Thành Trung 21/06/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

35 12A2 Nguyễn Văn Trường 21/03/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

36 12A2 Nguyễn Xuân Trường 15/08/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

37 12A2 Thân Văn Tuyển 19/10/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

38 12A2 Nguyễn Văn Viên 01/09/2002 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

39 12A2 Trần Văn Việt 15/06/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

40 12A2 Nguyễn Long Vũ 11/12/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

41 12A2 Phạm Hồng Công Vũ 29/10/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

42 12A2 Vũ Văn Vương 04/08/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang

1 12A3 Lương Văn Cao 15/07/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tiền Phong

2 12A3 Dương Văn Chiến 22/12/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

3 12A3 Từ Minh Chiến 28/09/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tiền Phong

4 12A3 Lê Đình Công 11/01/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Phúc

5 12A3 Lê Trung Dũng 08/09/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tiến Dũng

6 12A3 Lương Văn Dương 06/04/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tiền Phong

7 12A3 Nguyễn Khắc Đạt 13/12/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Phúc

8 12A3 Phạm Thị Hằng 20/11/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tiến Dũng

9 12A3 Nguyễn Khắc Hậu 01/10/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Phúc

10 12A3 Từ Trung Hiếu 21/11/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Nội Hoàng



11 12A3 Ngụy Phan Hoàng 08/11/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tư Mại

12 12A3 Trần Đình Hoàng 10/09/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Phúc

13 12A3 Thân Lê Quốc Huy 30/06/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tiền Phong

14 12A3 Nguyễn Thi Huyền 27/06/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

15 12A3 Nguyễn Văn Hưng 04/11/2002 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Phúc

16 12A3 Lương Đức Khánh 16/08/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Phúc

17 12A3 Triệu Văn Lâm 04/06/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Phúc

18 12A3 Nguyễn Kiều Linh 01/08/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

19 12A3 Nguyễn Thị Thùy Linh 12/12/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

20 12A3 Nguyễn Thị Kiều Loan 09/07/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

21 12A3 Nguyễn Đình Long 12/04/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

22 12A3 Nguyễn Văn Luyện 22/08/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Phúc

23 12A3 Nguyễn Ngọc Lương 30/10/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Phúc

24 12A3 Lê Đắc Mạnh 03/08/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Phúc

25 12A3 Thân Đức Mạnh 29/10/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tiền Phong

26 12A3 Hùng Thị Trà My 20/09/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Thị trấn Neo

27 12A3 Nguyễn Hồng Ngọc 08/11/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Thị trấn Neo

28 12A3 Trần Trung Ngọc 31/07/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

29 12A3 Nguyễn Văn Nhất 07/02/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đức Giang

30 12A3 Trần Xuân Sơn 22/04/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Việt



31 12A3 Dương Đức Tiến 08/06/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tiến Dũng

32 12A3 Lương văn Toàn 27/08/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tiền Phong

33 12A3 Tạ Quang Tôn 13/12/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Nham Sơn

34 12A3 Lê Thị Tú 07/05/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Thị trấn Neo

35 12A3 Nguyễn Văn Tú 08/12/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Yên Lư

36 12A3 Lê Quang Tùng 22/07/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Phúc

37 12A3 Nguyễn Thị Tươi 17/07/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Thắng Cương

38 12A3 Thân Văn Vinh 08/07/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tiền Phong

39 12A3 Trần Thị Yến 01/02/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Thắng Cương

1 12A4 Đặng Văn Bình 07/01/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tư Mại

2 12A4 Lưu Văn Bình 07/11/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Cảnh Thụy

3 12A4 Lương Hữu Chiến 01/03/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tư Mại

4 12A4 Lương Hữu Chiến 28/01/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tư Mại

5 12A4 Thân Thị Kim Dung 17/03/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tiền Phong

6 12A4 Lương Văn Đạt 26/04/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tiền Phong

7 12A4 Nguyễn Hữu Đạt 04/10/2002 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tư Mại

8 12A4 Nguyễn Văn Đắc 27/06/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đức Giang

9 12A4 Nguyễn Văn Đức 29/12/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Phúc

10 12A4 Trần Văn Đức 01/12/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Thắng Cương

11 12A4 Nguyễn Thị Thu Hiền 06/06/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Thị trấn Neo



12 12A4 Thân Thị Hiền 17/11/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tân Liễu

13 12A4 Lê Văn Huy 19/07/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Việt

14 12A4 Nguyễn Văn Huy 21/06/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Cảnh Thụy

15 12A4 Phan Quang Huy 23/09/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tiền Phong

16 12A4 Trần Thị Khuyên 03/11/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đồng Việt

17 12A4 Phí Thị Loan 07/05/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tân Liễu

18 12A4 Nguyễn Văn Long 16/06/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đức Giang

19 12A4 Phan Văn Lộc 02/10/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đức Giang

20 12A4 Nguyễn Thế Mạnh 21/03/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tư Mại

21 12A4 Nguyễn Văn Mạnh 18/02/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Thị trấn Neo

22 12A4 Ong Thế Nam 15/05/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Cảnh Thụy

23 12A4 Thân Thị Nga 28/10/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tân Liễu

24 12A4 Nguyễn Văn Nghĩa 27/06/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đức Giang

25 12A4 Đồng Thị Phượng 28/09/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tân Liễu

26 12A4 Nguyễn Quang Quân 06/02/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đức Giang

27 12A4 Nguyễn Xuân Quý 22/08/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Thị trấn Neo

28 12A4 Vũ Mạnh Sơn 19/09/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Nham Sơn

29 12A4 Phạm Thị Thanh 20/09/2002 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Lãng Sơn

30 12A4 Ong Thế Thắng 28/11/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Cảnh Thụy

31 12A4 Đàm Đức Thuận 24/03/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Thị trấn Neo



32 12A4

Nguyễn Thị Hoài 

Thương 29/12/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Thành phố Bắc Giang Xã Đồng Sơn

33 12A4 Lương Thế Trang 02/12/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tiền Phong

34 12A4 Nguyễn Văn Tuấn 15/03/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Thị trấn Neo

35 12A4 Nguyễn Văn Tùng 11/02/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đức Giang

36 12A4 Nguyễn Văn Tuyền 08/05/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Đức Giang

37 12A4 Vũ Trí Văn 14/05/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Cảnh Thụy

38 12A4 Nguyễn Văn Việt 02/10/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Cảnh Thụy

39 12A4 Lương Thế Vinh 26/10/2003 Nam Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tiền Phong

40 12A4 Phí Thị Xoan 22/11/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tân Liễu

41 12A4 Nguyễn Thị Yến 17/03/2003 Nữ Kinh Tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Dũng Xã Tư Mại


